
 
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 

           Số:            /SYT-NVYD 
V/v điều chỉnh ca bệnh và hướng dẫn tạm 

thời các biện pháp cách ly y tế và xử trí các 
tình huống để phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày       tháng 12 năm 2021 

                         Kính gửi:  

     - Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  
                                           - Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự; 
                                           - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Trước tình hình thực tế tại nhiều tỉnh có số ca mắc tăng trong đó nhiều ca tại 

cộng đồng, tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã ghi nhận các ca bệnh cộng đồng ở các 
huyện, thành phố, không có triệu chứng về từ các tỉnh có cấp độ dịch 1 và 2. Để đảm 
bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó việc điều tra 

truy vết, lấy mẫu và ly cách ly đối với các trường hợp là F1, F2 của các ca bệnh 
COVID-19. Trong thời gian qua nhiều địa phương, nhất là cấp xã còn lúng túng 

trong việc xác định đối tường phải cách ly; đặc biệt là các trường hợp xác định là 
F2. Để tiếp tục chủ động, quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-

19 một cách có hiệu quả, giảm áp lực các cơ sở cách ly y tế tập trung, Sở Y tế đã 
ban hành kế hoạch số 1315/KH-SYT ngày 27/12/2021 hướng dẫn thực hiện cách ly 

F1 tại nhà đủ điều kiện. 

Căn cứ Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19; 

Sở Y tế ban hành một số Hướng dẫn tạm thời như sau : 

1. Các Đơn vị :  Khi phát hiện ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh xác định(F0) và ca 

bệnh tiếp xúc gần (F1,F2...) cần liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ và 
tổ chức thực hiện giám sát bệnh COVID-19 với các nhóm đối tượng: Ca bệnh giám 

sát (ca bệnh nghi ngờ), ca bệnh xác định(F0) và người tiếp xúc gần (F1) theo đúng 
hướng dẫn tại Văn bản 11042/BYT-DP(có văn bản gửi kèm)  

 2. Khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 (F0): khẩn trương thực hiện 
điều tra, truy vết F1, F2 theo chuỗi nguy cơ lây nhiễm1. Khi có kết quả xét nghiệm 

RT-PCR của trường hợp F1 sẽ xảy ra tình huống và yêu cầu thực hiện như sau: 

-  Tình huống 1: Nếu F1 có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính, thì chuyển F2 

liên quan thành F1 và thực hiện cách ly, xét nghiệm theo quy định. 

- Tình huống 2: Nếu F1 có kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 âm tính, đồng 

thời F2 có kết quả xét nghiệm âm tính thì kết thúc cách ly y tế đối với F2 và các F3 
liên quan; thực hiện cách ly F1 tại nhà 07 ngày (nếu đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin 

phòng COVID-19 và đủ điều kiện cách ly tại nhà theo quy định) hoặc cách ly Y tế 

                                                 
1 QĐ 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với 

người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính. Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành” Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19” Lưu ý khi xác định F2 là người tiếp xúc gần trong 

vòng 2m với F1 trong khoảng thời gian từ khi F1 có khả năng lây nhiễm từ ca bệnh(F0) cho đến khi F1 được cách ly 

y tế. 
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tập trung; hướng dẫn F2 tự theo dõi sức khoẻ tại nhà 7 ngày kể từ khi tiếp xúc với 
yếu tố dịch tễ lần cuối. 

 - Tình huống 3: Nếu F1 có kết quả xét nghiệm RT-PCR lần 1 âm tính và từ 
lần 2 trở đi dương tính thì không cần điều tra, truy vết các trưởng hợp F2, F3 liên 

quan trước đó vì đã phải được kết thúc cách ly y tế; không được chuyển các trường 
hợp F2 này lên thành F1(do xét nghiệm lần 1 của F1 âm tính thì không có nguy cơ 

lây nhiễm cho F2). 

3. Cách ly tập trung tại cơ sở y tế:  

- Đối tượng cách ly: Các ca bệnh xác định và ca bệnh nghi ngờ (định nghĩa 

ca bệnh xác định và ca bệnh nghi ngờ tại Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 
30/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, 

chống COVID-19”). 

- Thẩm quyền: (căn cứ Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 Nghị 

định Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế và phòng chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch) do Giám đốc Bệnh viện ra Quyết định, chịu trách nhiệm đảm bảo 
các điều kiện và giám sát quá trình thực hiện cách ly y tế theo Nghị định và các văn 

bản hướng dẫn hiện hành.   

4. Cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung  

- Đối tượng: Các trường hợp chưa tiêm đủ 02 mũi vắc xin, cần phải cách ly y 

tế để phòng chống dịch mà không đủ điều kiện thực hiện cách ly y tế tại nhà. 

- Thời gian: Tối thiểu từ 7 -14 ngày kể từ ngày vào khu cách ly tập trung hoặc 

tiếp xúc lần cuối với người nhiễm/nguồn nghi nhiễm SARS-CoV-2. 

* Các trường hợp nguy cơ khác cần phải cách ly khẩn cấp do Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cùng cấp quyết định thời gian cách ly để bảo 
đảm công tác phòng chống dịch tại địa phương. 

-  Lấy mẫu xét nghiệm: ít nhất 2 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7 hoặc ngày thứ 

14 trước khi kết thúc thời gian cách ly tập trung.  

- Thẩm quyền: (căn cứ Quyết định 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y 

tế về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống 

dịch COVID-19) do Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, thành phố  ra 
Quyết định hoặc uỷ quyền và chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện và giám sát 

quá trình thực hiện cách ly y tế đảm bảo an toàn theo Quyết định và các văn bản 
hướng dẫn hiện hành.   

5. Cách ly tại nhà: (Có Hướng dẫn tạm thời gửi kèm) 

- Việc thực hiện cách ly tại nhà F1 phải tuân thủ đúng theo các hướng dẫn 

hiện hành, quy định tại mục III và VI của Kế hoạch 1315/KH-SYT về Thực hiện 
quản lý cách ly y tế tại nhà đối với người thuộc diện F1 trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang, lưu ý: 

 + Yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

 + Yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà 

 + Yêu cầu đối với người ở cùng nhà 

 + Yêu cầu đối với cán bộ y tế 

 + Yêu cầu đối với UBND cấp xã: Lưu ý phải thực hiện xác nhận đảm bảo 
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đủ điều kiện cách ly tại nhà theo mẫu tại Phụ lục 4. 

 + Đồng thời thực hiện các bảng cam kết thực hiện cách ly tại nhà theo 

phụ lục 1, 2 và vệ sinh khử khuẩn theo phụ lục 3 

* Một số trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà có thời hạn: (từ 1-3 ngày hoặc 

khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2) 

+ Là người có mặt tại các địa điểm, thời gian theo thông báo khẩn của Bộ Y 

tế, thông báo khẩn của các tỉnh, thành phố liên quan đến ca bệnh dương tính tại cộng 
đồng cần truy vết xác minh. (không xác định được yếu tố tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc 

trực tiếp với F0 trong vòng 03 ngày kể từ ngày F0 được lấy mẫu xét nghiệm);  

+ Những trường hợp F2 và tiếp xúc liên quan với những người đang thực hiện 
cách ly tập trung, thì yêu cầu cách ly tại nhà kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng cho đến 

khi có kết quả xét nghiệm âm tính của người đi cách ly tập trung và có thông báo của 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp. 

+ Những trường hợp chưa tiêm đủ 02 mũi vắc xin đi từ vùng dịch cấp độ 1, 2 
đến công tác/làm việc tại vùng có cấp độ 3,4 (Có giấy tờ chứng minh: giấy đi đường, 

giấy xác nhận...) khi trở về vùng có nguy cơ thấp hơn xem xét yếu tố nguy cơ ra quyết 
định cách ly tại nhà có thời hạn hoặc tự theo dõi tại nhà nếu đã được tiêm đủ 2 mũi 

vắc xin phòng COVID-19 

- Thời gian cách ly tại nhà từ 07 -14 ngày (xem xét yếu tố nguy có và tiêm 

phòng vắc xin COVID-19) 

- Thẩm quyền: (căn cứ Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y 

tế về việc ban hành hướng dẫn cách ly y tế tại tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch 
COVID-19) do Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường thị trấn nơi có 
người được cách ly ra Quyết định Cách ly tại nhà hoặc hướng dẫn tự theo dõi sức 

khoẻ đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện và giám sát quá trình thực hiện 
cách ly y tế đảm bảo an toàn theo Quyết định và các văn bản hướng dẫn hiện hành.   

6. Tự theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú; 

Trường hợp là F2, F3 và các trường hợp không thuộc những đối tượng nêu 

trên, trở về từ các tỉnh, thành phố, khu vực công bố dịch cấp độ 1, 2: thì thực hiện tự 
theo dõi sức khỏe và thông báo kịp thời cho cơ quan y tế nơi gần nhất khi có biểu 

hiện nghi ngờ (ho, sốt, khó thở…), chủ động tự lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc khi cần 
thiết hoặc theo chỉ định của cơ quan y tế 

Quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn hoặc phát sinh tình huống khác 
các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Y tế Văn bản để có 

có cơ sở tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, UBND tỉnh hoặc 
gửi kiến nghị đề xuất về Bộ Y tế./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT Tỉnh ủy;UBND tỉnh; 
- TV BCĐ PCD tỉnh; TV TT chỉ huy; 
- Các đơn vị y tế trong ngành; 
- Lưu: VT, NVYD(B). 

 
KT.GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

La Đăng Tái 
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